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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   

NĂM HỌC:  2016 – 2017


Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

Học phần: ĐIỀU KHIỂN LẬP  TRÌNH 1

Lớp:  14CĐ-ĐT1,2  Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 


Thời gian thi:   90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu – Đề thi gồm 2 trang)

Câu 1: (4 điểm)
Giải thích hoạt động của đoạn chương trình PLC sau
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Lập bảng Symbol và vẽ sơ đồ kết nối phần cứng.

Câu 2: (3 điểm)
Hãy viết chương trình điều khiển (ngôn ngữ Ladder) đèn giao thông ưu tiên tuyến Đông - Tây với dữ liệu như sau:









- 
Đèn xanh hướng Nam – Bắc 
= 25 giây

· Đèn vàng hướng Nam – Bắc 
= 05 giây
· Đèn đỏ hướng Nam – Bắc 
= 35 giây
· Đèn xanh hướng Đông – Tây
 = 30 giây
· Đèn vàng hướng Đông – Tây
 = 05 giây
· Đèn đỏ hướng Đông – Tây
 = 25 giây
Lập bảng Symbol và vẽ sơ đồ kết nối phần cứng.

Câu 3: (3 điểm)

Giải thích hoạt động của đoạn chương trình PLC sau
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Lập bảng Symbol và vẽ sơ đồ kết nối phần cứng.

             TRƯỞNG  KHOA

        TRƯỞNG BỘ MÔN
       
                  GV RA ĐỀ 
    

                    (Ký và ghi rõ họ tên)

         (Ký và ghi rõ họ tên)


(Ký và ghi rõ họ tên)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   

NĂM HỌC:  2016 – 2017


Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

Học phần: ĐIỀU KHIỂN LẬP  TRÌNH 1

Lớp:  14CĐ-ĐT1,2  Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 


Thời gian thi:   90 phút (không kể thời gian phát đề)


NỘI DUNG

	Câu
	Ý
	Đápán
	Điểm

	1
	
	Giải thích hoạt động của đoạn chương trình
	4

	
	
	· Ấn START bit trung gian 200.00 ON và tự giữ
· Khi SS1 phaùt hieän thaáy ñoái töôïng seõ kích hoaït MOTOR1 hoaït ñoäng
	(0,5)

	
	
	· MOTOR1 hoạt động sẽ làm kích hoạt Timer TIM000 đếm 15 giây,

·  Sau khi Timer TIM000 đếm hết 15 giây thì công tắc thường mở TIM000 sẽ đóng lại làm bit trung gian 200.01 sẽ lên ON
	(0,75)

	
	
	· Coâng taéc thöôøng ñoùng TIM000 hôû ra seõ laøm MOTOR1 ngöøng hoaït ñoäng
·  Khi SS2 khoâng phaùt hieän thaáy ñoái töôïng thì MOTOR2 seõ hoaït ñoäng
	(0,5)

	
	
	- Khi phát hiện có đối tượng SS2 sẽ mở tiếp điểm làm MOTOR2 ngưng hoạt động, 

- Mỗi khi phát hiện có đối tượng SS2 sẽ kích hoạt Counter CNT001 đếm giảm 01 giá trị (từ 10 xuống 0)
	(0,75)

	
	
	Bảng Symbol: 
INPUT

TÊN

OUTPUT

TÊN

0.00

STOP

100.00

MOTOR1

0.01

START

100.01

MOTOR2

0.02

SS1

100.02

DEN BAO

0.03

SS2

0.04


	(0,5)

	
	
	Sơ đồ kết nối phần cứng:
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	(0,5)
(0,5)

	2
	
	Viết một chương trình điều khiển
	3
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	(0,25)
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	(0,25)
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	(0,25)

	
	
	Bảng Symbol: 

INPUT

TÊN

OUTPUT

TÊN

0.00

STOP
100.00

XANH NAM-BAC
0.01
START
100.01

VANG NAM-BAC
100.02
DO NAM-BAC

100.03
DO DONG-TAY

100.04
XANH DONG-TAY

100.05
VANG DONG-TAY


	(0,5)

	
	
	Sơ đồ kết nối phần cứng:
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	(0,5)
(0,5)

	3
	
	Giải thích hoạt động
	3

	
	
	· Ấn START bit 200.00 ON và được giữ ON nhờ công tắc tự giữ 200.00 ( ngõ ra 10.00 được ON đồng thời TIM000 đếm 10 giây.
· Sau 10 giây công tắc TIM000 sẽ làm ngõ ra 10.00 OFF và bit 200.01 lên ON, bit 200.01 được giữ ON sẽ kích hoạt TIM001 đếm 1 giây và TIM002 đếm 2 giây
	(0,5)

	
	
	· Đồng thời bật ngõ ra 10.01 lên ON, sau 1 giây công tắc TIM001 sẽ ngắt điện ngõ ra 10.01 và kích hoạt CNT003 đếm giảm 1 đơn vị, 

· khi TIM002 đếm đủ 2 giây công tắc TIM002 sẽ RESET lại TIM001 và TIM002
	(0,5)

	
	
	· Khi TIM001 được RESET 10 lần thì CNT003 sẽ giảm về 0 (công tắc CNT003 hở ra ( mạch ngừng hoạt động
	(0,5)

	
	
	Bảng Symbol: 

INPUT

TÊN

OUTPUT

TÊN

0.00

STOP

100.00

NGO RA 1

0.01

START

100.01

NGO RA 2


	(0,5)

	
	
	Sơ đồ kết nối phần cứng:
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Giáo viên ra đề

Đề số 2





Đề số 2








